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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1
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2 Lần thi:Nghệ thuật chữ

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_NTC_HK1.1920_K18

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/01/1997ÂnBùi Nhựt30011601051

01/11/2000ÁnhBùi Ngọc Hồ30011801482

08/04/2000BửuNguyễn Hoàng Tâm30011803693

16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806054

16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803995

HP21/06/2000CườngChu Chí30011806036

20/09/1996ĐanNguyễn Khánh30011808247

01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc30011803868

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến30011805969

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn300118025510

15/11/1999ĐứcNguyễn Hồng300118046711

09/02/1998ĐứcNguyễn Minh300118000312

08/10/2000ĐứcNguyễn Văn300118076413

04/11/1998DũngNguyễn Hoàng300618075814

HP12/08/1998DươngLưu Thanh300117003115

10/02/2000DươngThái Nam300118028216

17/01/2000DuyĐỗ Văn300118044317

28/02/2000DuyNguyễn Thanh300118022018

20/05/1999DuyTrương Tường300118072119

11/11/2000DuyVõ Hoàng300118042620

HP25/01/2000DuyVũ Nguyễn300118017321

13/04/1999GiangPhạm Hoàng300117053722

15/12/2000HảiVõ Công300118026423

07/02/1999HằngĐỗ Thị Xuân300118033824

05/07/1999HàoTrương Chấn300118050825

09/09/1999HậuNguyễn Phước300117040926

01/11/1996HiệpTrần Thế300117033727

02/06/1990HiếuĐỗ Trọng300118081028

20/12/2000HưngPhạm Đức300118073829

22/04/1999HươngLý Thiên300118035930

22/06/1996KhánhLê Minh300118083631
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP27/05/1999KhánhLê Quốc300117018332

07/11/1997LâmTrương Duy300117049033

HP31/03/2000LiêmNguyễn Thanh300118037634

HP20/07/2000LộcTrương Minh300118073035

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025736

26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009737

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024538

29/04/1999MyLê Thị Thúy300118083339

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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